                                                                                                                                                                                   Phụ lục 1A
I. KHỐI NHÀ TRẺ
1. Dự kiến khối nhà trẻ (24-36 tháng)

	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3

	Tuần 4
	Tuần 5

	Tháng 9
(3 Tuần)
	Từ 1/9 -5/9
Bé vui đến trường

	Từ 8/9 - 12/9
Trường, lớp và nơi học tập
	Từ 15/9 - 19/9
Cách sử dụng an toàn các đồ dùng, đồ chơi trong lớp
	Từ 22/9 - 26/9
Giao lưu và kết bạn mới
	

	Tháng 10
(5 tuần)
	Từ 29/9 - 3/10
Bé vui tết Trung thu
	Từ 6/10 - 10/10
Tôi là ai?
	Từ 13/10 - 17/10
Cảm xúc và biểu cảm 
	Từ 20/10 - 24/10
Ngày vui của bà và mẹ
	Từ 27/10 - 31/10
Màu sắc kì diệu

	Tháng 11
(4 tuần)
	Từ 3/11 - 7/11
Khám phá các giác quan

	Từ 10/11 - 14/11
Gia đình thân yêu
	Từ 17/11 - 21/11
Bé yêu cô lắm
	Từ 24/11 - 28/11
Những em bé ngoan
	

	Tháng 12
(5 tuần)
	Từ 1/12 - 5/12
Chú gà con đáng yêu 
	8/12 - 12/12
Con cá vàng 
	Từ 15/12 - 19/12
Bé yêu chú bộ đội
	Từ 22/12 - 26 /12
Chú chim xinh
	Từ 19/12 - 2/1/2026
Bé yêu thiên nhiên

	Tháng 1/2026
(4 tuần)
	Từ 5/1 - 9/1
Siêu thị rau xanh
(Rau ăn lá)
	Từ 12/1 - 16/1
Cùng cô đi siêu thị
(Rau ăn củ)
	Từ  19/1 - 23/1
Cùng cô đi siêu thị
(Rau ăn quả)
	Từ 26/1 - 30/1
 Hạt đậu kì diệu
	

	Tháng 2/2026
(3 tuần)
	Từ 2/2 - 6/2
Thời tiết mùa xuân
	Từ 9/2  -13/2
Bé vui đón tết
	Từ 16/2 - 20/2
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	Từ 23/2 - 27/2
Trái cây mùa xuân
	

	Tháng 3/2026
(4 tuần)
	Từ 2/3 - 6/3
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	Từ 9/3 - 13/3
Các loại nước quả ngon
	Từ 16/3 - 20/3
Ngày của Bố

	Từ 23/3 - 27/3
Sữa hạt bé thích
	

	Tháng 4/2026
(5 tuần)
	Từ 30/3 - 3/4
Chiếc xe đạp của bé
	Từ 6/4 - 10/4
Đèn tín hiệu giao thông
	Từ 13/4 - 17/4
Bánh trôi
	Từ 20/4 - 24/4
Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở đâu?
	Từ 27/4 - 1/5
Lá cờ tổ quốc Việt Nam

	Tháng 5/2026
(3 tuần)
	Từ 4/5 - 8/5
Thời tiết mùa hè
	Từ 11/5 - 15/5
Thời trang mùa hè của bé
	Từ 18/5 -22/5
Bác Hồ của bé
	Từ 25/5 - 29/5
TỔNG KẾT
	

























2. Bảng dự kiến chia mục tiêu giáo dục Tổ Nhà trẻ (24-36 tháng):

	  Lĩnh    vực
Tháng
	Phát triển thể chất
	Phát triển nhận thức
	
Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển TC-KNXH và TM
	Tổng

	Tháng 
9
	MT theo dõi
	1,2,6,7,8,9,10,11 15
	17,20,21
	23,24,26,27
	34,38,39,43,44,45
	21 MT

	
	MT đánh giá
	
	
	
	
	0 MT

	Tháng 10
	MT theo dõi
	1,2,6,7,8,9,11 12,15
	19, 20,21
	24,25,26,27,29
	34,38,44,45,39,40,42,43
	24 MT

	
	MT đánh giá
	           10
	17
	23
	31,32,33,35,36
	8 MT

	Tháng 11
	MT theo dõi
	1,6,7, 8,9,13,12,14
	18,20, 21
	24,25,27
	39,42,40,44,45
	19 MT

	
	MT đánh giá
	11,2,15
	19
	26,29
	34, 38,39,41,43
	11 MT

	Tháng 12
	MT theo dõi
	1,6,7,12
	20, 21
	24,25,27,28,30
	40,44,45
	14 MT

	
	MT đánh giá
	3,8,9,13,14
	18,22
	27
	37,42
	10 MT

	Tháng 
1
	MT theo dõi
	1,6,7,12
	16, 20
	24,25,28,30
	40,44,45
	13 MT

	
	MT đánh giá
	5
	21
	
	
	2 MT

	Tháng 
2
	MT theo dõi
	1,4,6,7,12
	16,20
	24,25,28,30
	44,45
	13 MT

	
	MT đánh giá
	
	
	
	40
	1  MT

	Tháng 
3
	MT theo dõi
	1,7
	20
	24,25, 28
	44,45
	8 MT

	
	MT đánh giá
	4,6,12
	16
	 30
	
	5 MT

	Tháng 
4
	MT theo dõi
	
	
	
	
	

	
	MT đánh giá
	1,7
	20
	24, 25 28
	 44, 45
	8 MT

	Tháng 
5
	Ôn mục tiêu đã học
	Ôn mục tiêu đã học
	Ôn mục tiêu đã học

	Ôn mục tiêu đã học
	Ôn mục tiêu đã học
	45 MT

	Tổng số MT đánh giá
	15 Mục tiêu
	7 Mục Tiêu
	8 Mục Tiêu
	15 Mục Tiêu
	45 MT



II. KHỐI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
1. Dự kiến chủ đề sự kiện mẫu giáo bé (3-4 tuổi):

	Tháng
	Chủ đề - sự kiện
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	9/2025
(3 tuần)
Từ 8/9-26/9
	
TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC
	(01/9 -> 05/9)
Ngày hội bé đến trường
	 8/9 -> 12/9)
Ngôi trường của bé – Nơi con được yêu thương
	(15/9 -> 19/9)
Lớp học vui nhộn
	(22/9 -> 26/9)
Bé hạnh phúc bên những người bạn
	

	10/2025
(5 tuần)
Từ 29/9-31/10
	

	(29/9 -> 03/10)
Bé vui tết Trung Thu
	(06/10 -> 10/10)
Bé là ai? – Khám phá bản thân diệu kỳ
	(13/10 -> 17/10)
Ngày của mẹ

	(20/10 -> 24/10)
Bé khỏe, bé ngoan – Mình cùng giữ gìn sức khỏe
	(27/10 -> 31/10)
Bàn tay nhỏ, việc nhỏ - Bé tự làm mỗi ngày

	11/2025
(4 tuần)
Từ 3/11-28/11
	
GIA ĐÌNH CỦA BÉ
	(03/11 -> 07/11)
Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to
	(10/11 -> 14/11)
Đồ dùng để ăn trong gia đình bé
	(17/11 -> 21/11)
Bé yêu cô giáo
	(24/11 -> 28/11)
Mẹ làm nội trợ
	

	12/2025
(5 tuần)
Từ 1/12-2/1/2026
	
ƯỚC MƠ CỦA BÉ
	(01/12 -> 05/12)
Bác cấp dưỡng vui tính
	(08/12 -> 12/12)
Bé làm kỹ sư xây dựng
	(15/12 -> 19/12)
Chú bộ đội của bé

	(22/12 -> 26/12)
Bé làm bác sĩ nhí
	(29/12 -> 2/1/2026)
Chú lính cứu hỏa dũng cảm

	1/2026
(4 tuần)
Từ 5/1-30/1
	
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG QUANH EM
	(5/1 ->9/1/2026)
Biển báo vui nhộn
	(12/1 -> 16/1)
Giao thông đường bộ
	(19/1 -> 23/1)
Chú thủy thủ tí hon 

	(26/1 -> 30/1)
Tàu hỏa xình xịch
	 

	2/2026
(3 tuần)
Từ 2/2-27/2
	
THẾ GIỚI THỰC VẬT
	(02/2 -> 06/2)
Thực vật và vườn cây nhỏ

	(9/2 -> 13/2)
Ngày tết quê em
	(16/2 -> 20/2)
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	(23/2 -> 27/2)
Bé yêu các loại trái cây
	

	3/2026
(4 tuần)
Từ 2/3-27/3
	CHUYẾN ĐI ĐẾN NÔNG TRẠI


	(02/3 -> 06/3)
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
	(9/3 -> 13/3)
Gà con đáng yêu 
	(16/3 -> 20/3)
Cá vàng tung tăng
	(23/3 -> 27/3)
Voi con yêu rừng xanh 
	

	4/2026
(5 tuần)
Từ 30/3-1/5
	
NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
	(30/3 -> 03/4)
Điều kỳ diệu của nước

	(06/4 -> 10/4)
Đi tìm ông mặt trời
	(13/4 -> 17/4)
Bé yêu biển đảo và đại dương

	(20/4 -> 24/4)
Cầu vồng rực rỡ
	(27/4 -> 01/5)
Gió từ đâu đến?

	5/2026
(3 tuần)
Từ 4/5-22/5
	
THỦ ĐÔ HN VÀ BÁC HỒ KÍNH YÊU
	(04/5 -> 8/5)
Mùa hè của bé 
	(11/5 -> 15/5)
Bé yêu thủ đô Hà Nội
	(18/5 -> 22/5)
Bác Hồ kính yêu

	(25/5 -> 29/5)
TỔNG KẾT
	













2. Bảng dự kiến thực hiện mục tiêu giáo dục khối mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi):
	  Lĩnh    vực
Tháng
	Lĩnh Vực PTTC
	Lĩnh vực PTNT
	Lĩnh Vực PTNN
	Lĩnh vực PT TC - QHXH
	Lĩnh Vực PTTM
	Tổng

	Tháng 9
	MT theo dõi
	1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
	32, 42
	53, 55
	68
	83, 87, 89
	16 MT

	
	MT đánh giá
	02, 06, 16
	30
	54
	71, 72
	82
	8 MT

	Tháng 10
	MT theo dõi
	1, 3,7, 11, 12
	19, 24, 25, 26, 35, 42
	47, 53,  58
	61, 68, 73
	79, 83, 87
	20 MT

	
	MT đánh giá
	03, 08, 09, 10, 14
	27, 32
	55
	59, 60
	89
	11 MT

	Tháng 11
	MT theo dõi
	1, 4, 5, 7, 12
	19,20, 22, 23, 24, 25, 26, 36
	47, 56, 58
	61, 63, 68
	79, 84, 85, 86, 87, 88,90, 91
	27 MT

	
	MT đánh giá
	11, 15
	28, 29, 35, 42
	48, 53
	70, 73
	83
	11 MT


	Tháng 12
	MT theo dõi
	1, 5, 7, 12, 13, 17
	19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 36
	51, 56
	63, 68
	84, 85, 87, 88, 90, 91
	24 MT

	
	MT đánh giá
	04, 18
	31, 43,
	45, 47, 58
	61, 69,74
	79
	11 MT

	Tháng 1
	MT theo dõi
	1, 5, 7, 17
	19, 20, 22, 23, 25, 36, 37, 38, 39, 41
	46, 51
	68
	78, 84, 85, 87, 90, 91
	23 MT

	
	MT đánh giá
	12, 13
	24, 26
	44, 50, 56
	63, 75
	80, 88
	11 MT

	Tháng 2
	MT theo dõi
	1, 5, 7
	19, 22, 36, 37, 38, 39, 40
	46, 52
	68
	78, 87, 90, 91
	17 MT

	
	MT đánh giá
	17
	20, 23, 25, 41
	51
	64, 65
	84, 85
	10 MT

	Tháng 3
	MT theo dõi
	1, 7
	19,36,37,38,39,40
	52, 57
	62
	87
	12 MT

	
	MT đánh giá
	05
	21, 22
	46, 49
	68
	78, 86, 90, 91
	10 MT

	Tháng 4
	MT theo dõi
	1
	 40
	57
	
	87
	4 MT 

	
	MT đánh giá
	07
	19, 34, 36, 37, 38,39
	52
	62, 76, 77
	81
	12 MT

	Tháng 5
	MT đánh giá
	01 
 Ôn và đánh giá bổ sung mục tiêu đã học 
	33, 40 
 Ôn và đánh giá bổ sung mục tiêu đã học
	57 
Ôn và đánh giá bổ sung mục tiêu đã học
	66, 67 
Ôn và đánh giá bổ sung mục tiêu đã học
	87 
Ôn và đánh giá bổ sung mục tiêu đã học
	7 MT


	Tổng số MT đánh giá
	18 Mục tiêu
	25 Mục Tiêu
	15 Mục Tiêu
	19 Mục Tiêu
	14 Mục Tiêu
	91 Mục Tiêu


III. KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)
1. Dự kiến chủ đề sự kiện mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi):

	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	
Tuần 5


	Tháng 9
(3 Tuần)
	Ngày hội Bé đến trường. (5/9)

	Lớp học thân yêu
	Bé cùng kể chuyện - Tôn trọng sự đa dạng

	Bé tự bảo vệ bản thân

	

	Tháng 10
(4 tuần)
	 Trung Thu
yêu thương

	Học cách đồng cảm 
	Món quà của bé
Ngày PNVN (20/10)
	Suy nghĩ sáng tạo
	

	Tháng 11
(4 tuần)
	Chú lính cứu hoả 
	Nghề dệt lụa 
Vạn Phúc

	Bé biết ơn thầy cô
Ngày nhà giáo VN 20/11

	Nhà khoa 
học nhí – và những thí nghiệm vui nhộn.
	

	Tháng 12
(5 tuần)
	Hành trình những chuyến xe đường bộ
	Bé tham gia giao thông an toàn.
	Bé yêu chú bộ đội.
Ngày thành lập QĐND (22/12)

	Những chuyến bay trên bầu trời.
	Thế giới động vật nhỏ bé
Động vật hoang dã – cần bảo vệ
Tết DL (1/1)

	Tháng 1/2026
(4 tuần)
	Thế giới động vật nhỏ bé
Những người bạn nhỏ đáng yêu. (Vật nuôi – cún con hoặc mèo con)
	Thế giới động vật nhỏ bé
Khám phá một số loài côn trùng (ong – bướm)
	Thế giới thực vật quanh em
Bé ươm 
mầm xanh 
(Bé gieo hạt, trồng cây non)
	Thế giới thực vật quanh em
TIỆC
TRÁI CÂY

	

	Tháng 2/2026
(3 tuần)
	Chào đón
mùa xuân
(Không khí, thời tiết, nhiệt độ…)
	Tết đoàn viên
	Nghỉ Tết
Nguyên Đán

	LỀ HỘI
DÂN GIAN
Trò chơi dân gian
	


	Tháng 3/2026
(4 tuần)
	ƯỚC MƠ
CỦA MẸ
(Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3)
	Mái ấm gia đình bé
	Vai trò của ba trong gia đình bé
(Ngày của Cha 19/03)
	TRÁI ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bảo vệ nguồn nước.
	

	Tháng 4/2026
(5 tuần)
	Rác thải và Bảo vệ môi trường.
	Đi tìm không khí

	TỰ HÀO
VIỆT NAM
Bé yêu biển đảo và đại dương
(Tết Hàn thực
3/3 ÂL)
	TỰ HÀO
VIỆT NAM
Đi tìm nguồn cội
Giỗ Tổ
(10/3 ÂL)

	TỰ HÀO
VIỆT NAM
Ngày hội thống nhất non sông.
(Giải phóng MN 30/4
QTLĐ 1/5)




















2. Bảng dự kiến thực hiện mục tiêu giáo dục khối mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi): 

	  Lĩnh    vực
Tháng
	Lĩnh Vực PTTC
	Lĩnh vực PTNT
	Lĩnh Vực PTNN
	Lĩnh vực PT TC - QHXH
	Lĩnh Vực PTTM
	Tổng

	Tháng 9
	MT thực hiện
	1;2 3; 6; 7; 11; 12; 13
	28; 32; 37; 45
	58; 59; 60
	
	104
	

	
	MT đánh giá
	6; 9; 10; 23
	31; 33; 36; 38
	67; 68
	81; 88; 89
	101
	14 MT

	Tháng 10
	MT thực hiện
	10; 14; 15; 16; 18
	25; 30; 34; 43
	64; 65; 66
	
	99
	

	
	MT đánh giá
	8; 13
	25; 26; 28; 47
	59;  61
	73; 74; 82; 90; 91
	103
	14 MT

	Tháng 11
	MT thực hiện
	19; 21
	24; 27; 48; 52
	62;63; 69
	75; 78; 79; 92
	106; 107
	

	
	MT đánh giá
	17; 19; 22
	37; 39; 52; 53
	56; 57; 58
	79; 97
	100; 112
	14 MT

	Tháng 12
	MT thực hiện
	
	29; 49; 55
	70; 71
	80; 87
	108; 109
	

	
	MT đánh giá
	7; 20; 21
	 30; 50; 54
	62; 69
	76; 77; 92; 95
	99; 113
	14 MT

	Tháng 1
	MT thực hiện
	4; 5
	35; 
	
	
	
	

	
	MT đánh giá
	14; 15; 16
	24; 27; 43; 46; 
	60; 66
	78; 94; 96; 98
	104; 107
	15 MT

	Tháng 2
	MT thực hiện
	
	
	71
	
	105
	

	
	MT đánh giá
	11; 12
	40; 44; 45; 48; 49
	63; 70
	80; 85
	102; 106; 108
	14 MT

	Tháng 3
	MT thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	MT đánh giá
	1; 2; 18
	29; 34; 35; 51
	71; 72
	75; 86; 87
	105; 109
	14 MT

	Tháng 4
	MT thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	MT đánh giá
	3; 4; 5
	32; 41; 42; 55
	64; 65
	 83; 84; 93
	110; 111
	14 MT

	Tháng 5
	
	Ôn và đánh giá bổ sung các mục tiêu đã học
	Ôn và đánh giá bổ sung các mục tiêu đã học
	Ôn và đánh giá bổ sung các mục tiêu đã học
	Ôn và đánh giá bổ sung các mục tiêu đã học
	Ôn và đánh giá bổ sung các mục tiêu đã học
	

	Tổng số MT đánh giá
	23 Mục tiêu
	32 Mục Tiêu
	17
Mục Tiêu
	26 Mục Tiêu
	15 Mục Tiêu
	113 Mục Tiêu


[bookmark: _GoBack]IV. MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)
1. Dự kiến chủ đề sự kiện mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

	Tháng
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5

	Tháng 9
(3 Tuần)
	Từ 1/9 -5/9
Khai giảng – Bé đến lớp vui 
	Từ 8/9 - 12/9
Trường MN Ngô Thì Nhậm của bé
	Từ 15/9 - 19/9
Tình bạn  thân
	Từ 22/9 - 26/9
Bí mật cơ thể bé
	

	Tháng 10
(5 tuần)
	Từ 29/9 - 3/10
Bé vui tết Trung Thu
	Từ 6/10 - 10/10
Hà Nội - Trái tim yêu thương
	Từ 13/10 - 17/10
Mẹ làm nghề gì thế?
	Từ 20/10 - 24/10
Đồng cảm với người khác
	Từ 27/10 - 31/10
Vòng tròn cảm xúc của bé

	Tháng 11
(4 tuần)
	Từ 3/11 - 7/11
Lính cứu hỏa và nhiệm vụ đặc biệt
	Từ 10/11 - 14/11
Bác sĩ đến lớp em
	Từ 17/11 - 21/11
Người đi gieo mầm xanh
	Từ 24/11 - 28/11
Nhà khoa học nhí
	

	Tháng 12
(5 tuần)
	Từ 1/12 - 5/12
Câu chuyện những chuyến bay
	8/12 - 12/12
Em là người tham gia giao thông văn minh 
	Từ 15/12 - 19/12
Chú bộ đội của em 
	Từ 22/12 - 26 /12
Hoàng sa – Trường sa là của Việt Nam
	Từ 19/12 - 2/1/2026
Bé vui cùng công nghệ

	Tháng 1/2026
(4 tuần)
	Từ 5/1 - 9/1
Bé và những người bạn 4 chân
	Từ 12/1 - 16/1
Côn trùng nhỏ – Người bạn đồng hành thú vị
	Từ 19/1 - 23/1
Cây thì thầm trong vườn
	Từ 26/1 - 30/1
Chuyện kể của những chiếc lá
	

	Tháng 2/2026
(3 tuần)
	Từ 2/2 - 6/2
Nét xưa
	Từ 9/2  -13/2
Tết cổ truyền – Xuân yêu thương
	Từ 16/2 - 20/2
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	Từ 23/2 - 27/2
Trò chơi dân gian – Vui hội mùa xuân
	

	Tháng 3/2026
(4 tuần)
	Từ 2/3 - 6/3
Những người phụ nữ con yêu
	Từ 9/3 - 13/3
Ông bà - trạm tuổi thơ của bé
	Từ 16/3 - 20/3
Người cha vĩ đại

	Từ 23/3 - 27/3
Căn nhà thân yêu

	

	Tháng 4/2026
(5 tuần)
	Từ 30/3 - 3/4
Chúng ta bảo vệ môi trường  - giữ mãi hành tinh xanh
	Từ 6/4 - 10/4
Sự sống: 
Nước - không khí - ánh sáng 
	Từ 13/4 - 17/4
Tết Hàn Thực
	Từ 20/4 - 24/4
Tìm hiểu cội nguồn dân tộc
(Giỗ tổ Hùng Vương
	Từ 27/4 - 1/5
Bài ca thống nhất
(Giải phóng MN 30/4 và QTLĐ 1/5)

	Tháng 5/2026
(3 tuần)
	Từ 4/5 - 8/5
Chuyến tham quan – Nơi bé bước tiếp hành trình mới 
	Từ 11/5 - 15/5
Trường tiểu học trong mắt em
	Từ 18/5 -22/5
Hà Nội và Bác Hồ kính yêu.
	Từ 25/5 - 29/5
TỔNG KẾT
	


2. Bảng dự kiến thực hiện mục tiêu giáo dục khối mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi):

	  Lĩnh    vực
Tháng
	Lĩnh Vực PTTC
	Lĩnh vực PTNT
	Lĩnh Vực PTNN
	Lĩnh vực PT TC - QHXH
	Lĩnh Vực PTTM
	Tổng

	Tháng 9
	MT thực hiện
	1,6,8,9,10,13,
17,20
	30,33,35,45
	64,65,73,74
	86,87,92,99,
100
	114
	22 MT

	
	MT đánh giá
	11, 12, 14, 15
	36, 39, 41
	62, 72
	82, 83, 102, 103, 104, 105
	128
	16 MT

	Tháng 10
	MT thực hiện
	1,4,6,8,9,10,
13,16,21
	27,30,33,34,
35,42,45
	64,65,74,77
	87,99,108
	119,127
	25 MT

	
	MT đánh giá
	17, 20
	48
	68,73
	85, 86, 93, 94, 95, 100, 107
	114, 115,
 116
	15 MT

	Tháng 11
	MT thực hiện
	1,2,6,13,16,22
	27,28,30,31,
33,34,35,45
	64,65,74
	88,89,92,99,106
	119,127
	24 MT

	
	MT đánh giá
	4, 8, 9, 0, 21
	40, 44, 49, 50, 51, 52
	75, 77
	87
	117, 124
	16 MT

	Tháng 12
	MT thực hiện
	1,2,6,13,16
	27,28,29,30,31,
34,35,42,45
	64,65,80
	90,91,101
	119,127
	22 MT

	
	MT đánh giá
	3, 22
	33, 47, 53, 54, 55
	67, 78
	88, 89, 92 106
	125
	14 MT

	Tháng 1
	MT thực hiện
	1,6,7,13,16,23
	27,30,35
	64,65,80
	99,101,108
	120,127
	17 MT

	
	MT đánh giá
	2, 5
	28, 29, 31, 34, 56, 59
	69, 70, 74
	90, 91, 109
	118, 119
	16 MT

	Tháng 2
	MT thực hiện
	1,6,7,13,16,18,25
	27,32,35,43
	64,65
	99,101
	120,127
	17 MT

	
	MT đánh giá
	23
	45, 46, 57, 30
	66, 71
	98
	122, 123
	10 MT

	Tháng 3
	MT thực hiện
	1,13,16,19,24
	27,32,42,43
	64,65
	99
	127
	13 MT

	
	MT đánh giá
	18, 25, 6, 7
	35, 37, 38, 58
	63, 76, 80
	81, 84, 101
	120, 121
	16 MT

	Tháng 4
	MT thực hiện
	26
	61
	79
	
	
	3 MT 

	
	MT đánh giá
	1, 13, 16, 19, 24
	27, 32, 42, 43, 60
	64, 65
	99, 110, 111, 112, 113
	126, 127
	19 MT



